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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

  Hoằng Kim, ngày       tháng 9 năm 2021 
       

 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết sản xuất vụ Thu-mùa năm 2021, 

Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021-2022 
                                

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ THU- MÙA NĂM 2021 
 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Ngay từ đầu vụ Thu-mùa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao 

phổ biến từ 35-38°C, lượng mưa ít, mực nước sông Mã xuống thấp, thiếu nước tạo 

nguồn, gây khó khăn cho công tác điều hành nước, dẫn đến tình trạng hạn hán cục 

bộ, thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo trồng, chăm sóc các cây trồng. 

Để chủ động đối phó với tình hình hạn hán, UBND xã đã tập trung chỉ đạo 

trưởng các thôn, HTX dịch vụ nông nghiệp, phối hợp với Chi nhánh Thủy lợi 

Hoằng Hóa tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào Trạm bơm, chủ 

động vận hành, dẫn nước từ đầu mối tới kênh dẫn vào ruộng, điều hành nước theo 

phương châm “khu vực sâu-xa trước; cao, gần sau” nên đã cơ bản cung cấp nước 

kịp thời cho chăm sóc mạ, giải phóng đất và xuống đồng gieo cấy. Do đó đã khắc 

phục mọi khó khăn, nông dân tập trung gieo trồng cơ bản đúng lịch thời vụ, nên đến 

ngày 25/6/2021 toàn xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy theo đúng kế hoạch của 

UBND huyện và UBND xã đề ra. 
II. KẾT QUẢ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VỤ THU-MÙA 2021 

1. Tổng diện tích gieo trồng: 129 ha.  

Trong đó một số cây trồng chính như:  

Cây lúa: 109 ha, Năng suất bình quân: 59 tạ/ha.  

Cây ngô: 10 ha, Năng suất bình quân: 54 tạ/ha. 

Cây lạc, lạc: 4 ha, Năng suất bình quân: 26 tạ/ha. 

rau các loại: 6 ha, Năng suất bình quân: 170 tạ/ha. 

2. Nhận xét đánh giá chung 

Sản xuất vụ thu- m a năm nay gặp thời tiết nắng nóng, thiếu nước tưới ở một 

số khu vực cục bộ gây khó khăn cho công tác giải phóng đất, chăm sóc mạ và lúa 

mới cấy, nhưng khi lúa đẻ nhánh gặp nhiều đợt mưa rào rãi rác nên lúa đẻ nhánh tập 

trung, sinh trưởng phát triển tốt, gần cuối vụ các loại sâu, bệnh, Chuột hại cây trồng 

phát sinh ở một số khu vực, thôn chưa được kiểm soát, phòng, trừ kịp thời.  

Trước những khó khăn, thuận lợi nêu trên, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, 

điều hành kịp thời đến các thôn, ngành có liên quan và nông dân, đề ra các giải 

pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo ứng phó với hạn hán và công tác chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh được quan tâm.  
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III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ                                                                                            

1. Tồn tại, hạn chế 

- Tình trạng nông dân bỏ ruộng không sản xuất vụ m a năm nay tuy có giảm 

so với những năm trước nhưng diện tích bỏ ruộng vẫn còn cao, đặc biệt là Thôn 1, 

thôn 2 Nghĩa Trang, thôn Nghĩa Phú... nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu 

quả. Trong thời gian tới yêu cầu các thôn cần phải có biện pháp chỉ đạo đẩy mạnh 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm thiểu tình trạng bỏ ruộng, nâng cao hiệu quả 

sản xuất. 

- Công tác phục vụ nước tưới cho cây trồng chưa kịp thời, đảm bảo như khu 

vực thôn Kim Sơn. 

- Công tác diệt Chuột thiếu tính đồng loạt và thời điểm phát động của UBND 

xã nên không có hiệu quả; sâu, bệnh hại cây trồng chưa được phun phòng, trừ kịp 

thời. 

2. Nguyên nhân 

- Một số thôn chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chưa sâu 

sát chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng. 

- Năng lực hoạt động của HTX nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của người 

nông dân, thiếu tinh thần phối hợp với trưởng các thôn, các ngành, các tổ chức, cá 

nhân cung ứng các dịch vụ nông nghiệp. 
IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NỐI TIẾP 

Từ nay đến cuối vụ m a là cao điểm của m a mưa bão, ảnh hưởng không nhở 

đến năng suất, sản lượng cây trồng. Để đảm bảo vụ thu, m a giành thắng lợi, yêu 

cầu trưởng các thôn, các ngành liên quan, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải 

pháp sau: 

- Trưởng các thôn tăng cường đôn đốc, nhắc nhỡ nông dân tập trung thu 

hoạch nhanh gọn các cây trồng đã chín để né tránh thời tiết bất thuận cuối vụ gây 

ra, đối với lúa vụ m a thu hoạch khi đã chín 85% theo phương châm “xanh nhà 

hơn già đồng” và để có quỹ đất để triển khai sản xuất vụ Đông 2021-2022. 

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phối hợp Chi nhánh Thủy lợi Hoằng Hóa, 

Trưởng các thôn điều tiết nước hợp lý đảm bảo cho chăm sóc cây trồng vụ đông 

sớm đạt hiệu quả. Đặc biệt là tiêu kiệt nước trên đồng khi lúa chín sáp để chống úng 

khi có mưa lớn và rút khô ruộng đảm bảo cho máy móc thu hoạch hoạt động thuận 

tiện trên đồng ruộng.  

- Quản lý hoạt động của các chủ máy thu hoạch lúa, không để tình trạng bảo 

kê, ép giá, nâng giá thuê máy xảy ra.  

 

Phần thứ hai 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2021-2022 

 

Thực hiện Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về việc sơ kết sản xuất vụ Thu-m a năm 2021; triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ đông năm 2021 - 2021;  

Căn cứ về chỉ tiêu giao đối với diện tích gieo trồng vụ đông trên địa bàn xã và 

tình hình thực tế về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nay UBND xã 

xây dựng Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2021 - 2022 gồm một số nội dung cụ thể 

sau: 
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I. Thuận l i, kh  khăn 

1)  hu n   i 

- Vụ đông 2021-2022, diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trong nước 

và Thế giới được dự báo còn kéo dài, các ngành kinh tế khác nhiều khả năng bị ảnh 

hưởng nặng nề, giá cả các mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng, trong đó có lương 

thực, thực phẩm, rau củ quả, sẽ là động lực để nông dân hăng hái mở rộng diện tích 

để sản xuất. 

- Dự kiến diện tích lúa vụ m a năm nay thu hoạch sớm, từ 20-25/9 sẽ tạo 

nhiều quỹ đất trồng cây vụ đông cho các địa phương, đây là một trong những thuận 

lợi cơ bản để tăng diện tích cây vụ Đông trên toàn xã. 

- Các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được thực hiện như: 

chính sách hỗ trợ giống ngô trên đất 2 lúa, hỗ trợ một số giống cây trồng vụ đông; 

chính sách hỗ trợ sản xuất rau sạch tập trung... là động lực quan trọng khuyến khích 

nông dân mở rộng sản xuất.  

2) Khó khăn 

- Điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khoảng 

thời gian gieo trồng một số cây trồng vụ Đông sớm như: Tỏi, Ngô, đậu tương, 

lạc,  thường xảy ra các cơn bão và mưa lớn, gây ảnh hưởng đến thời vụ và làm 

chậm tiến độ gieo trồng cây vụ Đông.  

- Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, trình độ kỹ thuật của nông dân còn 

hạn chế nên việc tổ chức sản xuất hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Chưa có doanh 

nghiệp vào xã đầu tư sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản. 

II. Mục ti u 

1. Mục ti u chung 

- Duy trì diện tích gieo trồng cây vụ Đông, xem vụ đông là vụ sản xuất chính 

như vụ chiêm, vụ m a để có biện pháp chỉ đạo và hướng dẫn sản xuất. Đẩy mạnh 

tích tụ, tập trung ruộng đất, thuê, mượn đất để sản xuất vụ đông.  

- Chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất nông sản sạch, an 

toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa. Mở rộng 

diện tích cây rau màu có năng suất, chất lượng cao; Khuyến khích sản xuất theo hợp 

đồng với doanh nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất lâu dài, bền vững.  

2. Mục ti u cụ thể 

*  ổng diện tích gieo trồng: 35 ha.  
 rong đó:  - Cây ngô: 20 ha, N/S trung bình:  56,5 tạ/ha 

 - Đậu tương: 2 ha, N/S trung bình: 17 tạ/ha 

                 - Khoai tây: 1 ha, N/S trung bình: 150 tạ/ha 

 - Lạc thu đông: 1 ha, N/S trung bình: 21,5 tạ/ha. 

                 - Rau các loại và cây trồng khác:  11 ha, NSTB: 150 tạ/ha       

*  oàn xã phấn đấu diện tích tích tụ để sản xuất vụ đông  à 5 ha 

 3. Các giải pháp chủ  ếu 

3.1. Giải pháp chỉ đạo điều hành 

- Nâng cao trách nhiệm và sự quyết liệt của các cấp, các ngành từ xã đến 

thôn, các chi bộ  tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông, xem vụ đông là vụ sản xuất 

chính để chỉ đạo, hỗ trợ, tổ chức sản xuất đảm bảo diện tích sản lượng và giá trị thu 

nhập. Các thôn phải có các giải pháp đồng bộ để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

đề ra về sản xuất vụ Đông. Không để tình trạng một số thôn có c ng điều kiện đất 
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đai nhưng thua kém các thôn khác trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là yếu kém 

trong sản xuất vụ đông.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trong cung ứng giống, vật tư và liên 

kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản; triển khai vận động đến thôn, hộ sản xuất; 

làm việc bàn biện pháp giải phóng đất với các chủ máy làm đất. Khuyến khích, giúp 

đỡ các hộ có điều kiện đầu tư tích tụ đất đai, thuê, mượn đất để sản xuất lớn. 

- Khuyến khích khởi nghiệp trong nông nghiệp và tạo điều kiện, chăm sóc 

doanh nghiệp đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân theo hướng đồng 

hành c ng doanh nghiệp, HTX và nông dân.   

3.2. Công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhất là tư 

duy sản xuất hàng hóa trong cộng đồng về sản xuất vụ Đông. 

- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

các mô hình sản xuất mới, hiệu quả để nhân dân biết và thực hiện; tuyên truyền 

khuyến khích việc thuê, mượn đất, liên kết với HTX, doanh nghiệp để sản xuất và 

tiêu thụ nông sản.  

3.3. Các giải pháp về kỹ thu t 
* Làm đất: đối với những diện tích quy hoạch sản xuất vụ Đông, chủ động 

tiêu nước trước khi thu hoạch, tạo thuận lợi cho giải phóng đất. Thu hoạch cây 

trồng vụ Thu- m a đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng và giải phóng đất ngay 

đến đó. Áp dụng nhiều hình thức làm đất khác nhau đối với mỗi loại cây trồng như: 

Làm đất ướt đặt bầu, bánh ngô, làm đất tối thiểu gieo đậu tương; làm đất thành 

luống trồng khoai tây và rau màu các loại  

*  ề th i vụ gieo trồng 

- Cây ngô:  

+ Trà sớm gieo trước ngày 20/9/2021, trên các chân đất chuyên màu, đất bái 

sau khi thu hoạch cây trồng vụ thu.  

+ Đối với Ngô trên đất 2 lúa, thời vụ gieo trồng tốt nhất xong trước 

05/10/2021; các loại ngô nếp, ngô ngọt, ngô rau thời vụ gieo đến 10/10/2021, ngô 

sinh khối làm thức ăn chăn nuôi bò sữa có thể gieo đến 15/10/2021.   

- Cây đậu tương: Trà sớm trên đất chuyên màu, gieo trước 20/9/2021, trà 

muộn gieo trước 05/10/2021 sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, dưới 

85 ngày.  

- Cây lạc: Thời vụ gieo lạc muộn nhất trước ngày 05/9/2021. 

- Khoai tây: Khoai vụ đông thời vụ trồng tập trung từ 05-20/11/2021, không 

trồng sớm đề phòng mưa lớn gây thiệt hại giống từ đầu vụ. Đối với khoai Tây vụ 

Đông-Xuân trồng từ 10/12/2021 đến 10/01/2022, nếu trồng quá muộn sẽ không cho 

năng suất cao, khi thu hoạch gặp mưa rào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

- Rau các loại: Tuỳ theo điều kiện đất đai và thời gian sinh trưởng của từng loại 

rau để bố trí gieo trồng dải vụ, gối vụ hợp lý nhằm tạo ra sản phẩm hàng hoá đa dạng 

liên tục, tránh tập trung giai đoạn đầu vụ gây dư thừa, giảm giá sản phẩm. 

*  ề cơ cấu giống: Ưu tiên sử dụng các giống cây trồng có thời gian sinh 

trưởng ngắn, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Cụ thể như sau: 

- Cây ngô: Đối với đất chuyên màu sử dụng các giống ngô lai đơn chịu mật 

độ cao như: PSC747, B265, PSC102, DK6919, 30Y87, NK4300, CP511, P4199 và 

các giống ngô biến đổi gen DK6919S, DK9955S; các loại ngô nếp, ngô đường, ngô 

rau, ngô làm thức ăn cho gia súc.  
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Trên đất 02 lúa sử dụng các giống ngô như: PSC474, CP333, CP111, 

PAC339, DK9955, DK6818, B265, NK6654... Riêng đối những diện tích gieo 

muộn sau ngày 05/10/2021 nên sử dụng các giống ngô nếp, ngô đường ngắn ngày 

như: MX4, MX10, Fancy111,Sugar 77, Wax 68... 

 ưu      i v i ng  tr n đ t 2 v  l a c n áp   ng làm ng  mạ  đ i v i ng  

n p, ng  ng t tr ng mu n hơn c n áp   ng    thuật gi o th ng ho c đ t   u  u ng 

g c rạ. 

- Cây đ u tương: Đối với trà sớm gieo trước 30/9/2021, sử dụng các giống 

đậu tương như: DT2001, DT84, ĐT22, ĐT26, Đ96-02, Đ9804, trà muộn gieo trước 

05/10/2021 sử dụng các giống ngắn ngày như: ĐT12, ĐVN9, AK06...  

- Cây  ạc: Sử dụng các giống lạc năng suất cao như: L18, L23, L26, TB25,... 

Hướng dẫn nông dân áp dụng phương pháp che phủ nilon, rơm rạ để hạn chế ảnh 

hưởng do mưa, hạn chế sâu bệnh, cỏ dại, giữ ẩm góp phần tăng năng suất, chất 

lượng sản phẩm.  

- Khoai tây: Sử dụng các giống chủ lực như: Marabel, Diamant, Eben, 

Aladin; giống phục vụ chế biến Atlantic,...  

- Rau các  oại: Duy trì diện tích rau an toàn, ưu tiên xây dựng thương hiệu 

các vùng rau hàng hóa. Tiến tới sản xuất rau trong nhà lưới; tăng cường sử dụng 

phân hữu cơ sinh học, phân bón qua lá; tưới nước tiết kiệm,... 

 (Có lịch thời v  hư ng  ẫn  èm th o). 

4. Giải pháp nâng cao chất  ư ng d ch vụ phục vụ sản xuất:  

- Nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp, chủ động liên 

kết với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra nhằm tạo ra 

thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ Đông ổn định.  

- Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, 

xử lý các trường hợp kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng, 

thuốc hết hạn sử dụng, hạn chế tình trạng vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất 

lượng đưa vào sử dụng.  

- Đẩy mạnh tổ chức sản xuất áp dụng tiêu chuẩn Vietgap tại v ng sản xuất rau 

an toàn tập trung, khu vực đồng Lang thôn Nghĩa Phú và thôn 1 Nghĩa Trang, các 

biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp.  

- Tăng cường công tác khuyến nông, triển khai tập huấn nâng cao kiến thức 

là khâu đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tránh làm theo kinh 

nghiệm, chủ quan, phi khoa học làm giảm hiệu quả kinh tế. 

5.  ổ chức thực hiện 

5.1. Đối với trưởng các thôn: 

- Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022 của UBND 

xã cần tuyên truyền, triển khai đến toàn thể các hộ nông dân trước ngày 15/9/2021. 

- Tổ chức kiểm tra hệ thống kênh mương, đồng ruộng và nạo vét kênh mương 

xong trước ngày 15/9/2020 để tiêu úng đầu vụ, đảm bảo diện tích gieo vãi đậu 

tương, ngô trên đất 2 lúa được tưới tiêu chủ động, đáp ứng yêu cầu nước cho giữa 

và cuối vụ đông. 

- Tuyên truyền, động viên nông dân thu hoạch lúa m a nhanh, gọn, nhất là 

chân đất làm cây vụ đông, giải phóng đất để bố trí trồng cây vụ đông trong khung 

thời vụ. 

- Phối hợp c ng HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động ký hợp đồng liên doanh, 

liên kết với các Công ty, doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây trồng có 
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giá trị kinh tế như: Viện nông nghiệp, Công ty An Việt, Công ty Đồng Giao, c.ty 

CP Quốc tế OJ Việt Nam, ... để sản xuất một số cây trồng mới như: Ngô ngọt, Dưa 

bao tử, Ớt xuất khẩu, cải bó xôi, khoai tây, ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, để 

nông dân yên tâm sản xuất. 

5.2. Đối với Ban khuyến nông: 

- Đôn đốc, hướng dẫn các thôn, nông dân thực hiện tốt việc cơ cấu giống, cây 

trồng, lịch thời vụ. Khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật, biện pháp sản xuất nông sản 

sạch để nông dân biết và thực hiện có hiệu quả. 

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất và diễn biến của thời 

tiết, sâu bệnh để tham mưu cho UBND xã có chủ trương, biện pháp chỉ đạo, bổ 

khuyết kịp thời, ph  hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. 

- Làm tốt công tác BVTV, quản lý tốt chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, 

thuốc BVTV, công tác khuyến nông, triển khai tập huấn kỹ thuật từ khâu gieo 

trồng, chăm sóc thu hoạch, chế biến đối với từng loại sản phẩm vụ đông. 

- Các đơn vị dịch vụ phục vụ nông nghiệp làm tốt công tác cung ứng kịp thời, 

đảm bảo chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, làm đất... 

5.3. H p tác xã D NN: 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ đông để ký hợp đồng tưới tiêu nước với chi 

nhánh thủy lợi Bắc sông mã đáp ứng yêu cầu nước vào giữa và cuối vụ đông. 

- Chủ động tìm hiểu ký kết hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản cho nông 

dân với các công ty, doanh nghiệp có uy tín, với các điều khoản cam kết chặt chẽ, 

linh hoạt. Đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ kịp thời, đảm bảo chất lượng 

giống, vật tư nông nghiệp, làm đất, nước tưới phục vụ sản xuất. 

- Đẩy mạnh sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn Việt gáp, các biện pháp đảm bảo 

vệ sinh ATTP đối với sản phẩm nông nghiệp. 

- Phối hợp với trưởng các thôn tổ chức ra quân nạo vét kênh mương từ ngày 

10/9 – 15/9/2019 nhằm bảo vệ diện tích lúa chưa gặt và cây trồng vụ đông không bị 

ngập úng do mưa bão đầu vụ. 

*  ề nghị ủy  an MTTQ, các đoàn thể  ã có  iện pháp tuy n truyền, vận đ ng 

đoàn vi n, h i vi n và n ng  ân tích cực thi đua sản  u t v  đ ng gắn thực hiện 

chương trình v i  ây  ựng n ng th n m i. 

Công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022 là nhiệm vụ trọng tâm 

của những tháng còn lại năm 2021. Đây là tiền đề cho kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. UBND xã yêu cầu trưởng các thôn, HTX DVNN, các 

ngành, đoàn thể bám sát nội dung kế hoạch nêu trên, tăng cường công tác chỉ đạo, 

kiểm tra và tuyên truyền nông dân thực hiện có hiệu quả, nhằm thúc đẩy sản xuất 

đạt hiệu quả thiết thực, phấn đấu giành thắng lợi cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã 

đề ra./. 
 
 
 

  Nơi nh n:                                                                                   KT. CHỦ TỊCH  

- Phòng nông nghiệp (B/c)                                     PHÓ CHỦ TỊCH  

- BTV Đảng ủy, TT HĐND xã (B/c)                                                                    

- UBMTTQ – ĐT (P/h)                                                                                                                                

- Trưởng các thôn (T/h) 

- HTX DVNN (T/h) 

- Lưu VT 

         

                        L  Như Đông 
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                     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                   

  XÃ HOẰNG KIM                                    HƯỚNG DẪN LỊCH GIEO TRỒNG VỤ ĐÔNG NĂM 2021-2022 
 

 

Câ  trồng Chân đất Loại giống 
TGST 

( Ngày) 

Thời vụ 

gieo trồng 

Phương thức 

 gieo trồng 

Cây ngô 

- Đất chuyên màu 

PSC102, CP511, NK7328, NK6410, 

B265, CP512, CP511, DK6919S, P4199, 

30Y87,... 

105-120 05-20/9 Gieo trực tiếp 

- Đất 2 lúa, chân vàn chủ 

động nước 

PSC747,NK6654,CP333, CP111, CP 311,  

B06, B265, DK6818, PAC 339, DK9955 
95-115 20-30/9 

Ngô bầu, ngô bánh, mạ ngô 
Fancy111, MX4, MX10, Sugar 77, HN88, 

HN68... 
65-80 20/9-05/10 

 

Đậu tương 

 

- Đất chuyên màu,  

- Đất 2 lúa chủ động nước 

 DT84, DT2001, ĐT12, ĐT22, ĐT26, 

AK06, ĐVN9... 
80-90 15/9- 05/10 

Gieo hạt theo luống 

hoặc gieo vãi 

Lạc đông - Đất chuyên màu  L18, L23, L26, TB25,... 110-120 15/8-05/9 Gieo trồng theo luống 

Khoai tây 
 

Đất cát pha, đất thịt nhẹ 

Marabel, Diaman 

t, Solara, Atlantic...  
80-90 05-20/11 Trồng theo luống 

Rau các loại 
Đất chuyên màu  

và đất lúa màu 

Hành, Tỏi, cải bắp, đậu đũa, xu hào, cà 

pháo và rau các loại 

Gieo trồng từ 10/9 đến 10/12 có thể trồng rãi vụ,  

trồng xen canh, gối vụ.  
 

       - Ngô thu đ ng, đậu tương, đậu  anh thu đ ng, lạc thu đ ng và m t s  rau màu các loại, sau  hi thu hoạch cây hè thu như 

vừng, đậu  anh, thì tuỳ th o qu  đ t và điều  iện thời ti t cho phép có thể ti n hành gi o tr ng. 

      - Ng  tr n đ t 2 l a  Nh t thi t phải làm   u,  ánh ho c làm mạ ng  để đưa ra ru ng càng s m càng t t. 

                -  ậu tương gi o vãi tr n đ t 2 l a, đủ ẩm và ti u thoát nư c t t  hi có mưa l n  ảy ra giai đoạn m i vừa gi o. 
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